
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA  

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 
 Quốc hội UBTVQH Chủ 

tịch 

nước 

Chính phủ Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Bộ 

trưởng, 

TTCQ 

ngang bộ 

Tòa án 

nhân 

dân Tối 

cao 

Viện 

kiểm sát 

nhân 

dân tối 

cao 

Tổng 

kiểm 

toán nhà 

nước 

Hội 

đồng 

nhân 

dân 

các 

cấp 

Ủy ban 

nhân 

dân 

các cấp 

Đơn 

vị 

HC 

KT 

đặc 

biệt 

Luật Ban hành VBQPPL năm 1996/2002  

1 Hiến pháp Pháp lệnh Lệnh Nghị quyết Quyết 

định 

Quyết 

định 

Quyết1 

định 

Quyết 

định 

 Nghị 

quyết 

Quyết 

định 

 

2 Luật Nghị quyết Quyết 

định 

Nghị định Chỉ thị Thông tư Thông tư Thông tư   Chỉ thị  

3 Nghị quyết Nghị quyết 

liên tịch 

   Chỉ thị Chỉ thị Chỉ thị     

4      Thông tư 

liên 

tịch/liên 

bộ 

Nghị 

quyết 

của 

HĐTP 

     

      Nghị 

quyết liên 

tịch với 

TCCTXH 

Thông tư 

liên tịch 

Thông tư 

liên tịch 

    

Luật Ban hành VBQPPL năm 2008  

1 Hiến pháp Pháp lệnh Lệnh Nghị định Quyết 

định 

Thông tư Thông tư Thông tư Quyết 

định 

Nghị 

quyết 

Quyết 

định 

 

                                                             
1 Lưu ý: Theo Luật năm 1996, Tòa án nhân dân tối cao không có thẩm quyền ban hành quyết định, thông tư, chỉ thị. Đến năm 2002 khi sửa luật thì Tòa án NDTC mới có thẩm quyền 

ban hành quyết định, thông tư, chỉ thị. 



 Quốc hội UBTVQH Chủ 

tịch 

nước 

Chính phủ Thủ 

tướng 

Chính 

phủ 

Bộ 

trưởng, 

TTCQ 

ngang bộ 

Tòa án 

nhân 

dân Tối 

cao 

Viện 

kiểm sát 

nhân 

dân tối 

cao 

Tổng 

kiểm 

toán nhà 

nước 

Hội 

đồng 

nhân 

dân 

các 

cấp 

Ủy ban 

nhân 

dân 

các cấp 

Đơn 

vị 

HC 

KT 

đặc 

biệt 

2 Luật Nghị quyết Quyết 

định 

Nghị quyết 

liên tịch 

với 

UBTVQH,  

trung ương 

TCCT XH 

 Thông tư 

liên tịch 

Thông tư 

liên bộ 

Thông tư 

liên tịch 

Thông tư 

liên tịch 

    

3 Nghị quyết Nghị quyết 

liên tịch 

    Nghị 

quyết 

     

Luật Ban hành VBQPPL năm 2015/2020  

1 Hiến pháp Pháp lệnh Lệnh Nghị định Quyết 

định 

Thông tư Thông tư Thông tư Quyết 

định 

Nghị 

quyết 

Quyết 

định 

 

2 Luật Nghị quyết Quyết 

định 

Nghị quyết 

liên tịch 

với 

UBTVQH 

MTTQVN 

 Thông tư 

liên tịch 

Thông tư 

liên tịch 

Thông tư 

liên tịch 

Thông tư 

liên tịch 

với TA, 

VKS, 

BT, 

TTCQNB 

   

3 Nghị quyết Nghị quyết 

liên tịch với 

Chính phủ 

MTTQVN 

    Nghị 

quyết 

của 

HĐTP 

     

 

 


